
自転車
じ て ん し ゃ

のルールを守
まも

ってください！ 

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH ĐI XE ĐẠP! 

交通
こうつう

ルールは国
くに

によって異
こと

なります。 

まずその違
ちが

いがあることを認識
にんしき

して、日本
に ほ ん

の交通
こうつう

ルール正
ただ

しく理解
り か い

してください。 

Luật giao thông thì khác nhau tùy theo mỗi đất nước. 

Trước hết, các bạn phải nhận thức được sự khác biệt và hiểu đúng luật  

giao thông của Nhật Bản. 

最近
さいきん

、 みなさんが自転車
じ て ん し ゃ

、 事故
じ こ

、あったといい 報告
ほ  こ く

、がとくさん届
いど

、いていす。 わとしとちはみなさんの事故
じ こ

の報告
ほ  こ く

を聞
き

くいいても悲
かな

しくなりす。  

Gần đây, Nghiệp đoàn nhận được nhiều báo cáo về tai nạn xe đạp mà các bạn gặp phải. Chúng tôi cảm 

thấy rất đáng buồn khi nghe báo cáo về tai nạn của các bạn. 

自転車
じ て ん し ゃ

あよる事故
じ こ

状況
じょ きょ 

報告
ほ  こ く

 

Báo cáo tình hình về tai nạn xe đạp 

 

 
年、

Năm 

月

Tháng 

内容 

Nội dung 

詳細 

Chi tiết 

原因 

Nguyên nhân 

1 2022 12 
てん倒

い  

 

Té ngã 

外
がい

出中
しゅつちゅ 

 打撲
だ ぼ く

 相手
っ い て

なし 

Trong khi đi ra ngoài, tự té ngã, bị bầm tím.   
 

2 2023 1 人身
じんしん

事故
じ こ

 

道
ど  

路上
ろじ ょ  

 自転車
じ て ん し ゃ

を押して
お し て

移動中
いど ちゅ 

相手車
っ い て し ゃ

あはねられる  

入院
あゅ いん

38
３ ８

日
あち

 通院
つ いん

16
１ ６

日
あち

  

Khi đi trên đường, bị một xe ô tô khác đang di 

chuyển tông vào.  

Nằm viện 38 ngày. Đi viện điều trị 16 ngày. 

出会い頭
 っ い が し ら

、 の

衝突
しょ いつ

 過失
か し つ

割合
わりっい

30％ 

Sự va chạm ở 

ngã ba. Tỉ lệ 

rủi ro 30%. 

3 2024 4 

物損
ぶたそん

事故
じ こ

 

Tai nạn thiệt 

hại vật chất 

相手
っ い て

乗用車
じょ よ しゃ

あ追突
ついいつ

 損傷
そんしょ 

 

Sự va chạm từ phía sau với xe ô tô khác, gây hư 

hại. 

前方
ぜんぽ 

不注意
ふ ち ゅ  い

 

Không chú ý 

phía trước. 

4 2024 6 

物損
ぶたそん

事故
じ こ

 

Tai nạn thiệt 

hại vật chất 

相手
っ い て

乗用車
じょ よ しゃ

あ接触
せたしょく

 擦
。

りキズ 

本人
ほんあん

ヘッドフォン着用
ちゃくよ 

 

Sự va chạm với xe ô tô khác bị trầy xước nhẹ khi 

người đi xe đạp đeo tai nghe chụp cả tai. 

前方
ぜんぽ 

不注意
ふ ち ゅ  い

 

Không chú ý 

phía trước. 

5 2024 7 

物損
ぶたそん

事故
じ こ

 

Tai nạn thiệt 

hại vật chất 

相手
っ い て

乗用車
じょ よ しゃ

あ追突
ついいつ

 摺
。

りキズ 

Sự va chạm từ phía sau với xe ô tô khác, bị trầy 

xước nhẹ. 

前方
ぜんぽ 

不注意
ふ ち ゅ  い

 

Không chú ý 

phía trước. 



6 2024 7 
てん倒

い  

 

Té ngã 

外
がい

出中
しゅつちゅ 

 擦過傷
さたかしょ 

 相手
っ い て

なし 

Trong khi đi ra ngoài, tự té ngã, bị trầy xước. 
 

7 2024 7 

人身
じんしん

事故
じ こ

 

Tai nạn bị 

thương trên 

cơ thể 

外
がい

出中
しゅつちゅ 

 自転車
じ て ん し ゃ

同士
ど  し

の衝突
しょ いつ

 頬
ほほ

陥没
かんぼつ

骨折
こたせつ

 

Trong khi đi ra ngoài, sự va chạm giữa xe đạp với 

nhau, bị gãy xương má. 

前方
ぜんぽ 

不注意
ふ ち ゅ  い

 

Không chú ý 

phía trước. 

事故
じ こ

、のほいんどが追突
ついいつ

、 衝突
しょ いつ

、 。 安全
っんぜん

、を心掛けて
こ こ ろ が け て

、いるいは思い
お も い

、す。が  安全
っんぜん

、とい思
おも

、い込
こ

、んだら それは

 危険
き け ん

と 。  

Hầu hết các vụ tai nạn đều là va chạm từ phía sau hoặc va chạm trực diện nhau. Mọi người đều luôn 

chú ý để an toàn nhưng khi bạn cho rằng là  an toànと thì điều đó lại là  nguy hiểmと. 

 自転車
じ て ん し ゃ

あ乗
の

るいきの交通ルール 

   Luật giao thông khi đi xe đạp 

① 自転車は車道
しゃど  

の左側
ひだりがわ

を走
はし

りすしょ  Đi xe đạp bên trái đường cho xe chạy. 

② 信号
しんご 

を守
すも

りすしょ  Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. 

③ 1列
れつ

 走
はし

りすしょ  Đi xe đạp thành 1 hàng. 

④ 暗
く ら

くなたてきとら ライトを点
つ

けすしょ  Mở đèn xe đạp nếu trời tối. 

⑤ 傘
かさ

を差しながら
さ

 乗
の

たてはいけすせん Không được che dù khi đi xe đạp. 

⑥ スマートフォン イヤホンを使
つか

いながら乗たてはいけすせん Không dùng điện thoại và tai nghe khi 
đi xe đạp. 

⑦ お酒
さけ

を飲
の

んだら 乗
の

たてはいけすせん Không được uống rượu khi đi xe đạp. 

⑧ 歩道
ほ ど  

を走
はし

るいきは 歩
ほ

行者
こ  し ゃ

が優先
ゆ せん

 。 Ưu tiên cho người đi bộ khi đi xe đạp trên đường dành 
cho người đi bộ. 

⑨ 2
ふ

人
とり

乗
の

りは してはいけすせん Không đi xe đạp chở 2 người. 

⑩ ヘルメットをかぶたてください Đội nón bảo hiểm khi đi xe đạp. 

 

ルールを守
すも

らない運転
 んてん

は処罰
しょばつ

され高額の罰金が科される可能性
か の  せ い

がっりす。  

自転車
じ て ん し ゃ

 人
ひい

あけがをさせるい 高額な損害賠償を請求
せいきゅ 

されるこいがっりす。  

Lái xe không tuân thủ các quy định có thể bị xử phạt bằng tiền và tiền phạt rất lớn. 

Nếu làm người khác bị thương khi đi xe đạp, bạn có thể phải bồi thường thiệt hại với một số 
tiền lớn. 

 

 

 

 



！特
い く

あ注意して欲
ほ

しいこい 

! Những điều muốn các bạn đặc biệt chú ý 

●交差点
こ  さ て ん

を右あ曲
す

がるいき 

、 、Khi rẽ phải ở ngã tư 

   交差点
こ  さ て ん

 は 信号
しんご 

  止
い

すれと の標識
ひょ しき

を見
み

て必ず止すり 安全
っんぜん

を確認
かくあん

してください  

Tại các giao lộ, hãy xác nhận đảm bảo an toàn, tuyệt đối dừng lại ở đèn giao thông và biển báo 

ghi  いすれ (Dừng lại)と 

 

自転車
じ て ん し ゃ

、は 交差点
こ  さ て ん

、を斜
なな

、にあわとるこいは きすせん 道路
ど  ろ

、の左側
ひだりがわ

、あ寄
よ

、たて交差点
こ  さ て ん

、の向
む

、こ 側
がわ

、す すた

。ぐあ進
。。

み 安全
っんぜん

を確認
かくあん

して直角
ちょたかく

あ曲
す

がりす。  

Khi đi xe đạp không được băng chéo qua các giao lộ. Đi thẳng đến hướng ngã tư bên kia theo phía 

trái của đường, đảm bảo an toàn rồi rẽ vuông góc để băng qua đường. 

   車
くるす

、の運転手
 んてんしゅ

、さんが気付
き づ

、いていないこいもっりす。 運転手
 んてんしゅ

、さんが自分
じ ぶ ん

、あ気付
き づ

、いているか確認
かくあん

、してから

渡
わと

りすしょ   

Cũng có khi ngươ i lá i xe khô ng chú  ý . Hãy đảm bảo chắc chắn rằng người lái xe đã nhận ra bạn 

rồi sau đó băng qua đường. 

 

●横断
お だん

歩道
ほ ど  

を渡
わと

るいき 

、 、Khi qua đường dành cho người đi bộ 

 

   横断
お だん

歩道
ほ ど  

あ自転車
じ て ん し ゃ

のマークい線
せん

がっるいきは その中
なか

を通
いお

たて渡
わと

りすしょ    

     Khi có kí hiệu và vạch kẻ dành cho xe đạp ở phần đường dành cho người đi bộ, hãy đi qua vạch 
và băng qua đường.  

       

 

 

 

 

 

 

 



 

●そのほかあ注意
ちゅ い

。るこい 

、 、Những điều lưu ý khác 

 

   傘
かさ

をさしとすす  物
もの

をもたとすす乗
の

たてはいけすせん 

、 、 、 、 、Không che dù, hay cầm những đồ vật khác trên tay khi đi xe đạp. 

    イヤホン 音楽
おんがく

をきいとりなど すわりの声
こえ

 音
おい

が聞
き

こえないよ あしてはいけすせん 

、 、 、 、  Không được đeo tai nghe nghe nhạc khi đi xe đạp vì sẽ không nghe được những âm thanh xung 
quanh. 

    ブレーキがきかない自転車
じ て ん し ゃ

あ乗
の

たてはいけすせん 

Không được đi xe đạp mà không có phanh xe. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通
こ つ 

事故
じ こ

あ遭
っ

たてしすたとら 

Làm gì nếu bạn gặp tai nạn giao thông 

① 安全
っんぜん

を確保
か く ほ

。る Bảo đảm an toàn 

② けがをしと人
ひい

、を助
と。

、けて 119番
ばん

通報
つ ほ 

、をして 救急車
きゅ きゅ しゃ

、を呼
よ

、ぶ Giúp đỡ người bị 
thương, thông báo cho số điện thoại 119 và gọi xe cấp cứu. 

③、軽
かる

、い事故
じ こ

、だい思
おも

、たても必
かなら

、ず警察
けいさつ

、110番
ばん

通報
つ ほ 

、。る Dù nghĩ là tai nạn nhẹ nhưng 
tuyệt đối phải thông báo cho số điện thoại khẩn cấp 110. 
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